
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 2, số 281E phố Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

05/09/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU OCEAN VIỆT NAM

0110829544

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
(không hoạt động tại trụ sở)

0210

2. Khai thác gỗ
(không hoạt động tại trụ sở)

0220

3. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
(không hoạt động tại trụ sở)

0231

4. Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ
(không hoạt động tại trụ sở)

0232

5. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
 (không hoạt động tại trụ sở)

0240

6. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
(không hoạt động tại trụ sở)

1610

7. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
(không hoạt động tại trụ sở)

1621

8. Sản xuất đồ gỗ xây dựng
(không hoạt động tại trụ sở)

1622

9. Sản xuất bao bì bằng gỗ
(không hoạt động tại trụ sở)

1623

10. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
(không hoạt động tại trụ sở)

1629

11. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa
(không hoạt động tại trụ sở)

1701

12. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
(không hoạt động tại trụ sở)

1702

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU OCEAN 
VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: OCEAN VIET NAM IMPORT EXPORT 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0973818450
Email: quinoceanexport@gmail.com

Fax:
Website:
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500.000.000 VNĐ

13. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
(không hoạt động tại trụ sở)

1709

14. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
(không hoạt động tại trụ sở)

3100

15. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ động vật pháp luật cấm kinh doanh)

4620(Chính)

16. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

17. Bán buôn thực phẩm 4632

18. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
( trừ Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế)

4649

19. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

20. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Trừ mặt hàng Nhà nước cấm)

4669

21. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

22. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

23. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

24. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

25. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ bán lẻ vàng, súng, đạn, tem và tiền kim khí)

4773

26. Dịch vụ đóng gói 8292

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(trừ hoạt động đấu giá)
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

28. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ kinh doanh vàng miếng, vàng nguyên liệu)

4662

29. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
( loại trừ Đấu giá hàng hóa)

4610

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 030090018076

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Đội 6, thôn Đông, Xã Thanh Tùng, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Đội 6, thôn Đông, Xã Thanh Tùng, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

VŨ ĐÌNH QUY Nam
18/07/1990 Kinh Việt Nam

13/08/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       030090018076
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Đội 6, thôn Đông, Xã Thanh Tùng, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Đội 6, thôn Đông, Xã Thanh Tùng, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ ĐÌNH QUY Nam

18/07/1990 Kinh Việt Nam

13/08/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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